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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt. 

Stt Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 
1 Đặc tính kỹ thuật của 

nguyên phụ liệu sản 
xuất và hàng hóa dự 
thầu 

Nguyên phụ liệu và hàng 
hóa dự thầu đáp ứng đầy 
đủ các yêu cầu về kỹ 
thuật quy định tại Mục II 
Chương V của E-HSMT 
(nhà thầu có mô tả cụ thể 
việc đáp ứng đối với 
từng chỉ tiêu kỹ thuật 
quy định tại Mục II 
Chương V của E-HSMT 
và cung cấp đầy đủ tài 
liệu chứng minh kết quả 
thử nghiệm vải/da/đế 
giày, dép theo yêu cầu). 

Nguyên phụ liệu hoặc 
hàng hóa dự thầu không 
đáp ứng từ một trong các 
yêu cầu về kỹ thuật quy 
định tại Mục II Chương 
V của E-HSMT. 

2 Tính hợp lệ của hàng 
hóa đề xuất 

Hàng hóa đề xuất được 
đánh giá là phù hợp, đáp 
ứng các yêu cầu tại tiểu 
mục 7.1 Mục II Chương 
V của E-HSMT. 

Hàng hóa đề xuất được 
đánh giá là không phù 
hợp hoặc không đáp ứng 
yêu cầu tại tiểu mục 7.1 
Mục II Chương V của E-
HSMT. 

3 Phạm vi công việc và 
địa điểm giao hàng 

Cam kết đáp ứng yêu 
cầu về phạm vi cung cấp 
và địa điểm giao hàng. 

Không có cam kết đáp 
ứng về phạm vi cung cấp 
hoặc địa điểm giao hàng 
theo yêu cầu. 

4 Yêu cầu về bảo hành 
hàng hóa 

Thời gian bảo hành ≥ 12 
tháng, đáp ứng yêu cầu 
tại tiểu mục 7.3 Mục II 
Chương V của E-
HSMT. 

Thời gian bảo hành < 12 
tháng, không đáp ứng 
yêu cầu tại tiểu mục 7.3 
Mục II Chương V của E-
HSMT. 

5 Kế hoạch, giải pháp 
triển khai gói thầu: 
- Giải pháp kỹ thuật, 
biện pháp tổ chức lấy 
số đo cho từng công 
chức. 
- Giải pháp kỹ thuật, 
biện pháp cung cấp 
(hoặc sản xuất) hàng 

Có kế hoạch và giải pháp 
triển khai gói thầu đầy 
đủ, hợp lý, đồng bộ. 

Không có kế hoạch hoặc 
giải pháp triển khai gói 
thầu hoặc có nhưng 
không đầy đủ, không 
hợp lý, không đồng bộ. 
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Stt Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 
hóa cung cấp cho gói 
thầu. 
- Giải pháp kỹ thuật, 
biện pháp vận chuyển, 
bàn giao hàng hóa. 
- Giải pháp kỹ thuật, 
biện pháp xử lý, khắc 
phục hàng hóa không 
đáp ứng yêu cầu (các 
lỗi về loải vải/da, 
đường may, màu sắc 
vải/da, kích thước, 
kiểu dáng, họa 
tiết….). 

6 Thời gian thực hiện 
gói thầu và bảng/biểu 
tiến độ chi tiết. 

Thời gian thực hiện gói 
thầu ≤150 ngày kể từ 
ngày thỏa thuận khung 
có hiệu lực và có 
bảng/biểu tiến độ phù 
hợp với đề xuất. 

Thời gian thực hiện gói 
thầu >150 ngày kể từ 
ngày thỏa thuận khung 
có hiệu lực hoặc không 
có bảng/biểu tiến độ 
hoặc bảng/biểu tiến độ 
không phù hợp. 

7 Cơ sở sản xuất, trang 
thiết bị máy móc, công 
nhân sản xuất của đơn 
vị trực tiếp sản xuất 
(Có hồ sơ pháp lý 
hoặc tài liệu tương 
đương về nhà xưởng 
sản xuất, có sơ đồ mặt 
bằng, bảng thống kê 
máy móc, thiết bị, 
công nhân sản xuất). 

- Có nhà xưởng, thiết bị 
dây chuyền công nghệ, 
máy móc thiết bị chuyên 
dụng may đo, công nghệ 
đồng bộ phù hợp sản xuất 
hàng hóa. Đáp ứng mức 
yêu cầu tối thiểu theo yêu 
cầu tại tiểu mục 7.4 Mục 
II Chương V của E-
HSMT. 
- Có tối thiểu 200 công 
nhân sản xuất ngành may 
và 100 công nhân sản xuất 
ngành da giày (nhân sự 
của đơn vị sản xuất hoặc 
huy động) kèm theo xác 
nhận của cơ quan chức 
năng về việc tham gia 
BHXH tháng/quý gần 
nhất hoặc bảng danh sách 

Không có hoặc có nhưng 
không đáp ứng một 
trong các yêu cầu về cơ 
sở sản xuất, trang thiết bị 
máy móc, công nhân sản 
xuất. 
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Stt Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 
công nhân (Bao gồm các 
thông tin chủ yếu sau: Họ 
và tên, Địa chỉ, Số năm 
công tác, số CMTND 
hoặc CCCD, số thẻ 
BHXH, số điện thoại liên 
hệ). Trường hợp cần thiết, 
Chủ đầu tư sẽ yêu cầu xác 
minh thông tin trong quá 
trình đánh giá hoặc đối 
chiếu tài liệu hoặc hoàn 
thiện hợp đồng. 

8 Yêu cầu khác   
8.1 Yêu cầu về đóng gói 

hàng hóa 
Cam kết đáp ứng đầy đủ 
các yêu cầu quy định tại 
tiểu mục 7.2 Mục II 
Chương V của E-
HSMT. 

Không cam kết hoặc có 
nhưng không đầy đủ các 
yêu cầu quy định tại tiểu 
mục 7.2 Mục II Chương 
V của E-HSMT. 

8.2 Tiêu chuẩn sản xuất 
trang phục may mặc 
và sản phẩm da giày 
đảm bảo chất lượng 
(đối với danh mục 
hàng hóa từ 1 đến 10) 

Nhà sản xuất trang phục 
may mặc và sản phẩm da 
giày có giấy chứng nhận 
hệ thống quản lý chất 
lượng ISO 9001:2015 
trong lĩnh vực sản xuất 
sản phẩm ngành may 
mặc và sản phẩm ngành 
da giày (giày da, dép da, 
thắt lưng da, cặp/túi 
xách da) hoặc tương 
đương (Cung cấp tài liệu 
chứng minh của cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền cấp và còn hiệu 
lực). 

Không có giấy chứng 
nhận theo yêu cầu hoặc 
có nhưng đã hết hiệu lực 
hoặc không có lĩnh vực 
theo yêu cầu. 

Kết luận 
Đạt tất cả các yêu cầu 

nêu trên 
Không đạt một trong 
các yêu cầu nêu trên 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 
chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

  


